	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS THÁI SƠN


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021-2022.
MÔN LỊCH SỬ 8.
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.




A. MA TRẬN.
	   Mức độ

Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
TN
	
TL
	
TN
	
TL
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	
TN
	
TL

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	1. Cuộc kc chống TDP từ 1858-1873
	- Biết được về  cuộc kc chống TDP từ 1858-1873. 
	
	- Hiểu được về cuộc kc chống TDP từ 1858-1873
	
	
	
	
	

	
	4c
	1,6đ
	
	3c
	1,2đ
	
	
	
	7c
	2,8đ
	
	

	2. KC lan rộng ra toàn quốc( 1873-1884)
	- Biết được vềcuộc kháng chiến lan rộng ra toàn quốc.
	
	- Hiểu được vềcuộc kháng chiến lan rộng ra toàn quốc.
	
	
	
	
	

	
	2c
	0,8đ
	
	2c
	0,8 đ
	
	
	
	4c
	1,6đ
	
	

	3. Phong trào Cần Vương. 
	- Biết về phong trào Cần Vương.
	
	
	
	
	
	





	
	2c
	0,8đ
	
	
	
	
	2c
	0,8đ
	
	

	4. Khởi nghĩa Yên Thế.
	- Biết lãnh đạo tối cao của KN Yên Thế.
	
	
	- Hiêu nguyên nhâ thất bại của KN Yên Thế.
	
	
	
	

	
	1c
	0,4đ
	
	
	1c
	1đ
	
	
	1c
	0,4đ
	1c
	1`đ

	5. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX
	- Biết số lượng cải cách của NLT.
	
	
	
	
	
	

	
	1c
	0,4đ
	
	
	
	
	1c
	0,4đ
	
	

	6. Phong trào yêu nước chống Pháp đầu TK XIX-1918.
	
	
	
	
	- So sánh con đường cứu nước của NTT với các vị tiền bối.
	
	- Nhận xét về hoạt động đầu tiên của NTT.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1/2c
	2đ
	
	1/2c
	1đ
	
	
	
	

	Tổng
	10c
	4đ
	
	
	5c
	2đ
	1c
	1đ
	
	
	1/2c
	2đ
	
	1/2c
	1đ
	15c
	6đ
	2c
	4đ

	
	
	40%
	
	
	
	20%
	
	10%
	
	
	
	20%
	
	
	10%
	
	60%
	
	40%
















B. ĐỀ BÀI.
Phần 1 I. Trắc nghiệm( 6điểm). Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1. Nơi đầu tiên thựcdân Pháp xâm lược nước ta là
	A. Gia Định	.
	B.  Định Tường.
	C. Đà Nẵng.
	D. Huế.


Câu 2. Ngày 1-9-1858, thực dân Pháp và Tây Ban Nha mở đầu cuộc tấn công xâm lược nước ta theo kế hoạch
	A.“đánh nhanh, thắng nhanh”.                      
B. “đánh ăn chắc, tiến ăn chắc”.
	C.“chinh phục từng gói nhỏ”.                           D. “vừa đánh, vừa đàm”.


Câu 3. Sau 5 tháng xâm lược, quân Pháp và Tây Ban Nha chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà, không tiến sâu được vì
A.quân giặc chưa có sự chuẩn bị kĩ càng.
B.  quân giặc không quen thủy thổ, địa hình và thời tiết nước ta.
C. quân Pháp và Tây Ban Nha chưa giải quyết được mâu thuẫn nội bộ.
D. quân và dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã anh dũng chiến đấu chống trả giặc quyết liệt.
Câu 4: Nhân dân tôn Trương Định làm 
	A. Bình Định Vương.
B. Bắc Bình Vương.
	C. Bình Tây đại nguyên soái.
D. Đại tướng quân.


Câu 5. Kết quả cuộc chiến của thực dân Pháp ở Gia Định (2-1859) là
A. quân triều đình được chuẩn bị kĩ nên Pháp không chiếm được thành.
B. quân triều đình thắng lợi, Pháp từ bỏ ý đồ xâm lược Việt Nam.
C. quân triều đình thắng lợi nhưng Pháp không từ bỏ ý đồ xâm lược Việt Nam.
D. thực dân Pháp nhanh chóng đánh chiếm được thành Gia Định, quân triều đình chống trả yếu ớt rồi tan rã.
Câu 6. Hiệp ước đầu tiên mà triều Nguyễn kí với thực dân Pháp là
	A.Giáp Tuất.             
	B. Hác-măng.      
	C. Nhâm Tuất.            
	D. Pa-tơ-nốt.


Câu 7. Chiếc tàu Ét-pê-răng  của Pháp bị đốt cháy trên sông Vàm Cỏ Đông là chiến công của
	A. Nguyễn Đình Chiểu.
B. quân của triều đình.                              
	C. Nguyễn Hữu Huân.
D. nghĩa quân Nguyễn Trung Trực.


Câu 8.Theo Hiệp ước Giáp Tuất (15 - 3 - 1874) triều đình Huế đã
A. thừa nhận nền bảo hộ của Pháp đối với Bắc kì.
B. chính thức thừa nhận  6 tỉnh Nam kì hoàn toàn thuộc Pháp.
C. chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam kì.
D.chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ nước Việt Nam
Câu 9. Sau khi Ri-vi-e bị giết tại Cầu Giấy (19 - 5 - 1883) thực dân Pháp đã có hành  động gì?
A. Rút khỏi Bắc kì như năm 1874 
B. Án binh bất động, chờ cơ hội mới.
C. Mở cuộc đàm phán mới với triều đình
D. Đem quân tấn công thẳng vào Thuận An cửa ngõ kinh thành Huế.




Câu 10. Ngày 06/06/1884, nhà Nguyễn đã kí với Pháp Hiệp ước?
	A. Hiệp ước Nhâm Tuất
	C. Hiệp ước Pa-tơ-nốt

	B.Hiệp ước Hác – măng
	D.Hiệp ước Giáp Tuất


Câu 11. Sự kiện đánh dấu chấm dứt sự tồn tại của triều đình phong kiến nhà Nguyễn với tư cách   là một quốc gia độc lập?
A. Vua Tự Đức qua đời.
B.Quân Pháp tiến đánh và chiếm được Thuận An.           
C.  quân Pháp đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ hai   
D.  Triều đình Nguyến Kí Hiệp ước Hac măng và Pa tơ nốt.       
Câu 12. Phong trào Cần vương diễn ra mạnh mẽ nhất ở
A. Nam Kì.             B. Bắc Kì.             C. Trung Kì.	          D. Trung Kì và Bắc Kì . 
Câu 13.   Cuộc khởi nghĩa có thời gian tồn tại dài nhất trong phong trào Cần Vương là
A. Ba Đình.             B. Yên Thế.    		C. Hương Khê.                  D. Bãi Sậy.
Câu 14:Người thủ lĩnh nông dân xuất sắc ,được mệnh danh là "hùm thiêng Yên Thế"?
A.Phan Đình Phùng      B.Hoàng Diệu.       C.Tôn Thất Thuyết.     D.Hoàng Hoa Thám
Câu 15. Nguyễn Trường Tộ đã có bao nhiêu bản điều trần gửi lên triều đình Nguyễn ?
A .27 bản.                 B. 28 bản.            	C. 29 bản.                 	D. 30 bản.
Phần II. Tự luận (4 điểm)
      Câu 1.Tại sao khởi nghĩa Yên thế thất bại và tan rã?(1 điểm)
Câu 2. Hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì khác với các vị tiền bối? Nhận xét về những hoạt động đầu tiên của Người? (3 điểm)


---Hết---
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	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 
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Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	C
	A
	D
	C
	D
	A
	D
	B
	D
	C
	d
	D
	C
	D
	D



II. Tự luận ( 4 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	- Dù địa bàn hoạt động của khởi nghĩa trải rộng hơn các khởi nghĩa cùng thời nhưng vẫn không đủ đáp ứng để trở thành cuộc kháng chiến đủ để đánh bại thực dân Pháp và triều đình Nguyễn

- Những nhà lãnh đạo vẫn chưa có tầm nhìn rộng hơn, do thành phần nghĩa quân là các nông dân nên mối lo chủ yếu của họ là cơm ăn áo mặc, chưa phải là giải phóng toàn bộ dân tộc

- Nghĩa quân dễ tan rã, phụ thuộc quá nhiều vào người chỉ huy

- Lực lượng, vũ khí chênh lệch quá nhiều so với địch, chưa có sự liên kết chặt chẽ với các phong trào khác, vẫn mang tính rời rạc
	

0.25đ


0.25đ


0.25đ


 0.25đ

	Câu 2
	- Mặc dù rất khâm phục tinh thần yêu nước của các vị tiền bối nhưng Người không tán thành con đường cứu nước của các sĩ phu yêu nước. 
- Người nhận xét về con đường cứu nước của các vị tiền bối lúc đó như sau: Phan Bội Châu dựa vào Nhật để đánh Pháp thì khác gì "đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau", Phan Châu Trinh đề nghị Pháp cải cách thì chẳng khác gì "xin giặc rủ lòng thương" 

- Các nhà yêu nước thời chống Pháp là các sĩ phu phong kiến, mong muốn của họ là giải phóng dân tộc, thiết lập lại chế độ phong kiến hoặc đi theo con đường dân chủ tư sản. 

- Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây (nước Pháp) để tìm hiểu vì sao nước Pháp lại thống trị nước mình và thực chất của các từ "tự do bình đẳng, bác ái" để từ đó xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. 

- Cách làm của Người là chọn phương Tây, nơi được mệnh danh là có tư tưởng hòa bình, bác ái, Người đi vào cuộc sống của những người lao động, tìm hiểu họ và gắn kết họ lại với nhau. Người đề 
cao học tập và lí luận. 
	
0,25đ



0,5đ




0,25đ



0,5đ.




0,5đ

	
	- Những hoạt động yêu nước của Người tuy mới chỉ bước đầu, nhưng là điều kiện quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng cho dân tộc Việt Nam.
	1,0đ
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Nguyễn Thị Bích Thảo



